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HƯỚNG DẪN

Tuyên truyền Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2026 – 2031

Thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 24/6/2025 của Ban Bí thư Trung ương

Đảng về lãnh đạo Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính

trị - xã hội các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

nhiệm kỳ 2026 -2031, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương hướng dẫn công tác

tuyên truyền Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2026 - 2031 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tuyên truyền sâu rộng, tạo sự thống nhất trong tư tưởng và hành động để tổ

chức thành công Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2026 - 2031; nâng cao

nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp và

toàn xã hội đối với phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công

đoàn. Thông qua công tác tuyên truyền, làm cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhận

thức sâu sắc về vị trí, vai trò, sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân và tổ chức Công

đoàn Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc qua các thời kỳ cách

mạng và trong tình hình mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

2. Khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường và

khát vọng phát triển đất nước giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững

bước đi lên chủ nghĩa xã hội; củng cố niềm tin của đoàn viên, công nhân, viên

chức, lao động vào sự lãnh đạo của Đảng và những thành tự
u của công cuộc đổi

mới; đề cao trách nhiệm tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền và chế độ

xã hội chủ nghĩa, tham gia xây dựng và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động

của tổ chức Công đoàn Việt Nam.

3. Các hoạt động tuyên truyền cần bám sát sự chỉ đạo, định hướng của cấp ủy

Đảng, hình thức đa dạng, nội dung phong phú, thiết thực, hiệu quả gắn với tuyên

truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên

quan trực tiếp đến công nhân, viên chức, lao động và tổ chức Công đoàn; đồng thời

vận động cán bộ, đoản viên, người lao động và các tầng lớp nhân dân tích cực tham

gia các phong trào thi đua yêu nước chào mừng Đại hội

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

1. Vị trí, vai trò, sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân; quá trình hình thành

và phát triển của tổ chức Công đoàn Việt Nam qua các thời kỳ, nhất là các dấu ấn

qua 13 kỳ đại hội; tôn vinh những thành tựu, đóng góp quan trọng của đội ngũ công

nhân, viên chức, lao động và tổ chức Công đoàn Việt Nam đối với sự nghiệp xây

dựng và bảo vệ Tổ quốc.
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2. Quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về
xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh và xây dựng tổ chức Công đoàn
Việt Nam vũng mạnh, nhất là quan điểm tại Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị
quyết số 20-NQ/TW, ngày 28/01/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa
X, Kết luận số 79-KL/TW, ngày 25/12/2013 của Bộ Chính trị khóa XI và Nghị quyết
số 02-NQ/TW, ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị khóa ХIII.

3. Kết quả nổi bật trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn
Việt Nam giai đoạn 2023-2026 trong các cấp Công đoàn; những mô hình hoạt động
công đoàn hiệu quả, cách làm hay, sáng tạo; biểu dương các tập thể, cá nhân cán bộ
công đoàn tiêu biểu, công nhân, viên chức, lao động có thành tích xuất sắc, nhiều sáng
kiến, sáng tạo, đóng góp tích cực vào sự phát triển của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp
và đất nướC.

4. Mục đích, ý nghĩa, chủ đề, tầm quan trọng của Đại hội XIV Công đoàn Việt
Nam nhiệm ky 2026 - 2031; kết quả đại hội công đoàn các cấp và diễn biến, kết quả
Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam; nội dung các dự thảo văn kiện trình Đại hội; phát
biểu chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại Đại hội; phương hướng, nhiệm vụ công
tác công đoàn và phong trào công nhân, viên chức, lao động nhiệm kỳ 2026 - 2031;
việc quán triệt, học tập, triển khai Nghị quyết Đại hội sau khi kết thúc Đại hội.

5. Các chương trình, hoạt động, phong trào thi đua trong các cấp Công đoàn,
đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động và các tầng lớp nhân dân chào mừng Đại
hội XIV Công đoàn Việt Nam.

III. HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN

1. Tuyên truyền phổ biến rộng rãi trên báo chí, cổng/trang thông tin điện tử
các ban, bộ, ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức và trên nền t ng số, internet, mạng
xã hội (Facebook, Zalo, Youtube...); khai thác và sử dụng hiệu quả các nền tảng
truyền thông mới để đưa thông tin về Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ
2026- 2031 đến cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên và Nhân dân.

2. Tuyên truyền cổ động trực quan tại địa điểm tổ chức Đại hội và các khu
vực công cộng, trục đường chính, công trình kiến trúc tiêu biểu, trụ sở cơ quan Nhà
nước (treo cờ Tổ quốc, cờ phướn, băng rôn, khẩu hiệu, pa-nô, áp-phích...). Tại khu
vực sảnh hội trường tổ chức trưng bày, triển lãm hình ảnh, tư liệu giới thiệu những
kết quả nổi bật, các phong trào thi đua, hoạt động tiêu biểu của tổ chức Công đoàn
các cấp trong nhiệm kỳ; giới thiệu sáng kiến, mô hình hay, sản phẩm tiêu biểu của
đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động và các hoạt động văn hóa đặc trưng của
cơ quan, đơn vị, địa phương.

3. Tuyên truyền thông qua các cuộc họp cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; sinh hoạt
công đoàn, tổ công đoàn và các hoạt động của tổ chức Công đoàn. Kết hợp giữa sinh
hoạt chính trị với các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao nhằm tạo không
khí sôi nổi, thu hút sự tham gia tích cực của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động.

4. Tuyên truyền thông qua các bản tin nội bộ, các tài liệu, ấn phẩm sách, tờ
gấp với nội dung phong phủ, dễ hiểu; qua hệ thống thông tin cơ sở, đội ngũ báo cáo
viên, tuyên truyền viên.
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1. Các tỉnh ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Trung ương

- Căn cứ thời gian tổ chức Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2026

- 2031 tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội;

chú trọng tuyên truyền trên báo chí, cổng/trang thông tin điện tử, mạng xã hội, hệ

thống tuyên truyền trực quan và các ấn phẩm tuyên truyền.

Chỉ đạo triển khai hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động

thiết thực chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp và Đại hội XIV Công đoàn Việt

Nam nhiệm kỳ 2026-2031; tạo khí thế thi đua sôi nổi trong cán bộ, đoàn viên, công

nhân, viên chức, lao động.

2. Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương: Chỉ đạo, hướng dẫn tuyên

truyền Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2026 - 2031. Phối hợp với các

cơ quan, đơn vị liên quan chủ động đấu tranh, phản bác các thông tin sai trái, xuyên

tạc, quan điểm thủ địch liên quan đến giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn, Đại

hội Công đoàn các cấp và Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2026 -2031.

3. Tồng Liên đoàn Lao động Việt Nam

- Xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch tuyên truyền trước, trong và sau

Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam trong các cấp công đoàn và đoàn viên, công nhân,

viên chức, lao động.

- Phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương biên soạn và phát hành

tài liệu tuyên truyền về Đại hội; cung cấp thông tin về Đại hội tại các hội nghị báo cáo

viên Trung ương và hội nghị giao ban báo chí.

- Phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các ngành, địa phương tổ chức

các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, tuyên truyền, cổ động chào m ng Đại hội.

- Chỉ đạo tuyên truyền, phản ánh về Đại hội trên các phương tiện thông tin đại

chúng của tổ chức Công đoàn.

4. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức tốt công tác thông tin,

tuyên truyền, cổ động trực quan: đẩy mạnh tuyên truyền thông qua pa-nô, áp-phích, băng

rôn, khẩu hiệu và các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao chào mừng Đại hội

Công đoàn các cấp và Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031.

Chủ động phối hợp chỉ đạo, định hưởng tuyên truyền về Đại hội XIV Công

đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2026 - 2031 trên báo chí, internet, mang xã hội và các nền

tảng truyền thông số.

- Theo dõi, quản lý chặt chẽ thông tin trên báo chí, cồng/trang thông tin điện

tử, mạng xã hội; việc biên soạn, phát hành các tài liệu, ấn phẩm tuyên truyền về Đại

hội; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các thông tin xấu độc, sai sự thật, xuyên tạc

chống phá tổ chức Công đoàn và Đại hội Công đoàn các cấp; xử lý nghiêm các hành

vi vi phạm, không chấp hành đúng định hướng thông tin, tuyên truyền.
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5. Ban tuyên giáo và dân vận các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc
Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể
Trung ương

- Chỉ đạo và hướng dẫn, tổ chức triền khai tuyên truyền về Đại hội XIV Công
đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2026 -2031 gắn với các nhiệm vụ tuyên truyền khác trong
năm 2026; chỉ đạo các cơ quan báo chí trực thuộc tuyên truyền về Đại hội XIV Công

đoàn Việt Nam; chỉ đạo đài phát thanh; truyền hình tỉnh, thành phố tiếp sóng truyền
hình trực tiếp phiên khai mạc Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam trên sóng Đài Truyền
hình Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam.

- Tổ chức cung cấp thông tin, định hướng tuyên truyền về Đại hội XIV Công
đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại các hội nghị, hội thảo, tọa đàm về công tác

tuyên giáo, báo cáo viên, tuyên truyền viên theo Đề cương tuyên truyền do Ban Tuyên
giáo và Dân vận Trung ương và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam biên soạn.

Phối hợp với Công đoàn cùng cấp cập nhật thông tin, tài liệu, nắm tình hình

tư tưởng, du luận xã hội và kịp thời định hướng tuyên truyền; theo dõi, đôn đốc, kiểm
tra công tác tuyên truyền về Đại hội XIV Công đoàn Việt Nan nhiệm kỳ 2026 - 2031.

6. Các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương

- Xây dựng và triển khai kế hoạch tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong
phú, sinh động; chú trọng xây dựng phóng sự, tin, bài phản ánh các mô hình hay,
cách làm hiệu quả, gương tập thể, cá nhân tiêu biểu, nhân tố mới, người tốt, việc tốt
trong các phong trào thi đua yêu nước và hoạt động công đoàn chào mừng Đại hội
Công đoàn các cấp và Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031.

- Tăng cường số lượng, thời lượng tin bài; mở chuyên mục, diễn đàn, hội thảo,
tọa đàm, giao lưu trực tuyến, xây dựng các phóng sự, tin, bài về phong trào công
nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn để tuyên truyền, phản ánh trước,
trong và sau Đại hội.

- Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

tổ chức truyền hình trực tiếp phiên khai mạc Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam nhiệm
kỳ 2026 - 2031; phát sóng trailer giới thiệu và đưa tin, bài, hình ảnh đậm nét về Đại
hội trên các bản tin thời sự trước và trong những ngày diễn ra Đại hội.

- Đài Tiếng nói Việt Nam phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
tổ chức phát thanh trực tiếp phiên khai mạc Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam nhiệm

kỳ 2026 - 2031; đưa tin, bài, hình ảnh đậm nét về Đại hội trên các kênh sóng, phương
tiện truyền thông của Đài Tiếng nói Việt Nam.

Các cơ quan báo chí địa phương tổ chức tiếp sóng truyền hình, phát thanh
trực tiếp phiên khai mạc Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam trên sóng Đài Truyền
hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và sản xuất các chương trình tuyên truyền,
cổ vũ, lan tỏa không khí thi đua sôi nổi hướng tới và chào mừng Đại hội.

V. MỘT SỐ KHẢU HIỆU TUYẾN TRUYỀN

1. Nhiệt liệt chào mừng Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031!

2. Giai cấp công nhân và Công đoàn Việt Nam cùng cả nước v ng bước vào
kỷ nguyên mới!
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3. Công nhân, viên chức, lao động quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết
Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031!

4. Phát huy vai trò tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam trong kỳ

nguyên vươn mình của dân tộc!

5. Cán bộ, đoàn viên công đoàn, công nhân, viên chức, lao động thi đua lập

thành tích chào mừng Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2026 –2031!

6. Xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh và tổ chức Công đoàn

Việt Nam vũng mạnh là trách nhiệm của Đảng, hệ thống chính trị và toàn xã hội!

7. Xây dựng Công đoàn Việt Nam vũng mạnh toàn diện, là cơ sở chính trị -

xã hội vững chắc của Đảng, Nhà nước!

8. Cán bộ, đoàn viên công đoàn, công nhân, viên chức, lao động đẩy mạnh

học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!

9. Củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên nền tảng liên minh giai cấp công

nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo!

10. Giai cấp công nhân Việt Nam có bản lĩnh chính trị vững vàng, giác ngộ

giai cấp, tỉnh thần tự hào, tự tôn dân tộc!

11. Xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thực sự là giai cấp lãnh đạo sự

nghiệp cách mạng thông qua đội tiền phong là Đảng Cộng sản Việt Nam!

12. Đảng Cộng sản Việt Nam - Người lãnh đạo, tổ chức mọi thắng lợi của

cách mạng Việt Nam!

13. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

14. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

15. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

(Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương gửi kèm Đề cương tuyên truyền)

Nơi nhân:

- Đ/c Thường trực Ban Bí thư (để b/c),
- Đ/c Trưởng ban (để b/c),
Các Văn phòng: Trung ương Đảng, Chủ tịch

nước, Chính phủ, Quốc hội,
Các tỉnh ủy, thành ủy, ban đảng, đảng ủy trực

thuộc Trung ương

- Ủy ban Trung uong MTTQ Việt Nam và các tổ
chức chính trị - xã hội Trung ưong,

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch,
- Các báo, đài Trung ương,

- Ban tuyên giáo và dân vận các tỉnh ủy, thành

ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương,

- Văn phòng,
- Vụ Tuyên truyên,
- Luu HCTЭКТ.

K/T TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN

ANG CONG SĂN VIỆT N
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TRUNG UUNGKỹ bởi: Ban Tuyên giảo và Dân vẫn Trung vong
IN CHẤP

 HÀNH Thị Mai



LO CỘNG SẢN VIỆTN

BAN TUYÊN GIÁO ĐỂ CƯƠNG TUYỀN TRUYỀN
DAAN ONN CONG HOXN VIỆT NAM NHIỆM KY 2026- 2031
TRUNG ƯỚNG
m theo Huo dẫn số 20 -HD/BTGDVTW, ngày 15 tháng 5 năm 2026

CHẤP HÀNH TRU của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương)

I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA TỎ CHỨC
CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM QUA CÁC THỜI KỲ

1. Đại hội thành lập Tổng Công hội đô Bắc kỳ

Ngày 28/7/1929, tại nhà số 15 phố Hàng Nón - Hà Nội, dưới sự lãnh đạo của

Đông Dương Cộng sản Đáng, Đại hội thành lập Tổng Công hội đỏ Bắc Kỳ đã được
triệu tập. Đại hội bầu Ban Chấp hành lâm thời Tổng Công hội đỏ Bắc Kỳ do đồng
chí Nguyễn Đức Cảnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương lâm thời Đông Dương
Cộng sản Đảng đứng đầu. Đại hội đã thông qua Chương trình, Điều lệ của Công hội;
đồng thời quyết định xuất bản Báo Lao động và Tạp chí Công hội đô nhằm tuyên
truyền, giáo dục, giác ngộ giai cấp công nhân.

Sự ra đời của Tổng Công hội đỏ Bắc Kỳ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh
dấu sự hình thành tổ chức công đoàn cách mạng tại Việt Nam, đặt nền móng cho
hệ thống tổ chức Công đoàn thống nhất trong cả nước. Đây là bước ngoặt trong
lịch sử phong trào công nhân Việt Nam, góp phần tập hợp, tổ chức và lãnh đạo giai

cấp công nhân đấu tranh vì quyền lợi kinh tế, chính trị; đồng thời gắn bó chặt chẽ

với sự nghiệp cách mạng do Đảng lãnh đạo, hướng tới mục tiêu giải phóng dân tộc
và xây dựng xã hội mới.

2. Tên gọi của Công đoàn Việt Nam qua các thời kỳ

- Công hội Đ (1929 – 1935), đã tích cực tuyên truyền, vận động, tổ chức và

lãnh đạo công nhân đấu tranh chống áp bức, bóc lột; đấu tranh cách mạng nhằm
giành độc lập dân tộc. Các cuộc đấu tranh đã thu hút đông đảo công nhân ở nhiều

ngành, nhiều địa phương, tiêu biểu như Nghệ An, Hà Tĩnh, Sài Gòn – Chợ Lớn -

Gia Định..., tham gia và giành được những thắng lợi bước đầu.

- Nghiệp đoàn Ải hữu (1936 - 1939), hoạt động với mục tiêu đòi tự do nghiệp
đoàn, đòi các quyền dân sinh, dân chủ, nhằm tập hợp rộng rãi quần chúng lao động.

Trong giai đoạn 1936 – 1939, đã diễn ra hàng vạn cuộc đấu tranh của công nhân,
buộc thực dân Pháp phải chấp nhận một số yêu sách như: tăng lương, giảm giờ làm,
cho phép hoạt động nghiệp đoàn, tự do hội họp; chống việc chủ sa thải, đánh đập
công nhân.

- Hội Công nhân phản đế (1939 - 1941), có nhiệm vụ đấu tranh bảo vệ lợi

ích hằng ngày của công nhân; đồng thời đấu tranh lật đồ chế độ thực dân, phong
kiến, góp phần giải phóng giai cấp và dân tộc; tổ chức và lãnh đạo nhiều cuộc bãi
công của công nhân.

- Hội Công nhân cứu quốc (1941 - 1946), dưới sự lãnh đạo của Đảng và

trong khuôn khổ Mặt trận Việt Minh, với hình thức tổ chức phù hợp và mục tiêu đấu
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tranh rõ ràng, đã thúc đẩy phong trào công nhân phát triển mạnh mẽ ở cả ba kỳ, đặc

biệt tại Hà Nội, Hải Phòng, Hòn Gai... Tháng 8 năm 1945, giai cấp công nhân cùng

với nhân dân cả nước tiến hành Cách mạng Tháng Tám 1945, giành chính quyền,
thành lập Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

- Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (1946 - 1961), trước yêu cầu và nhiệm

vụ mới của cách mạng, ngày 20/6/1946, Hội nghị Cán bộ công đoàn cứu quốc toàn
quốc đã quyết định đổi tên “Hội công nhân cứu quốc” thành “Công đoàn” và thành

lập “Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam”, công đoàn các cấp đã động viên công

nhân tham gia chiến đấu, vận động công nhân xây dựng cơ sở sản xuất, phục vụ

kháng chiến lâu dải, xây dựng miền Bắc xã hội chủ nghĩa.

- Tổng Công đoàn Việt Nam (1961 - 1988), từ ngày 23 - 27/2/1961 Đại hội

Công đoàn Việt Nam lần thứ II được tổ chức tại Hà Nội. Đại hội đã quyết định đổi
tên Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thành Tổng Công đoàn Việt Nam.

- Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (1988 đến nay), Đại hội VI Công đoàn

Việt Nam (họp từ ngày 17– 20/10/1988) đã quyết định đổi tên Tổng Công đoàn Việt

Nam thành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, phủ hợp với yêu cầu đổi mới tổ

chức và hoạt động công đoàn trong tình hình mới.

II. CÁC KỲ ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM VÀ DÁU ẢN PHÁT

TRIỂN CỦA TỎ CHỨC CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM QUA TỪNG GIAI ĐOẠN

LỊCH SỬ

- Đại hội I Công đoàn Việt Nam: Diễn ra từ ngày 01 - 15/01/1950 tại tỉnh

Thái Nguyên. Đại hội đã quyết nghị về nhiệm vụ trước mắt của Công đoàn đối với

đường lối kháng chiến, kiến quốc của Đảng. Đại hội bầu Ban Chấp hành Tổng Liên
đoàn Lao động Việt Nam gồm 21 ủy viên chính thức và 04 ủy viên dự khuyết. Đồng
chí Hoàng Quốc Việt, Ủy viên Thường vụ Trung ương Đảng được bầu làm Chủ tịch,

đồng chỉ Trần Danh Tuyên được bầu làm Tổng Thư ký.

- Đại hội II Công đoàn Việt Nam: Diễn ra từ ngày 23 - 27/02/1961, tại Thủ

đô Hà Nội. Đại hội đã thông qua những biện pháp phối hợp để thực hiện đường lối,
chính sách mà Đại hội toàn quốc lần thứ III của Đảng đã vạch ra về công cuộc xây

dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, làm cơ sở vũng chắc cho cuộc đấu tranh thực

hiện hòa bình thống nhất nước nhà. Đại hội quyết định đổi tên Tổng Liên đoàn Lao

động Việt Nam thành Tổng Công đoàn Việt Nam. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành

Tổng Công đoàn Việt Nam gồm 55 ủy viên chính thức và 10 ủy viên dự khuyết.

Đồng chỉ Hoàng Quốc Việt, Ủy viên Bộ Chính trị được bầu làm Chủ tịch; đồng chí

Trần Danh Tuyên, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng được bầu

làm Tổng Thư ký.

- Đại hội III Công đoàn Việt Nam: Diễn ra từ ngày 11 - 14/02/1974 tại Thủ

đô Hà Nội. Đại hội biểu dương những thành tích to lớn của giai cấp công nhân và

phong trào công đoàn trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước và xây dựng chủ nghĩa

xã hội; đề ra nhiệm vụ cho công tác công đoàn trong giai đoạn mới. Đại hội đã bầu
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Ban Chấp hành Tổng Công đoàn Việt Nam gồm 72 ủy viên, Ban Thư ký gồm 09 ủy
viên. Đồng chí Tôn Đức Thắng, Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa được

bầu làm Chủ tịch danh dự Tổng Công đoàn Việt Nam. Đồng chí Hoàng Quốc Việt,
Ủy viên Trung ương Đảng được bầu làm Chủ tịch; đồng chí Nguyễn Đức Thuận

được bầu làm Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký. Các đồng chỉ Nguyễn Công Hòa,
Trương Thị Mỹ được bầu làm Phó Chủ tịch.

- Đại hội IV Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 1978– 1983: Diễn ra từ ngày 08

- 11/5/1978 tại Thủ đô Hà Nội. Đại hội đã cụ thể hóa nhiệm vụ cách mạng của giai

cấp công nhân và phong trào công đoàn theo tỉnh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ
IV của Đảng, nhiệm vụ trọng tâm là tập hợp, vận động công nhân lao động hăng hái
thi đua lao động sản xuất, thực hiện thẳng lợi kế hoạch Nhà nước 5 năm lần thứ hai.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Tổng Công đoàn Việt Nam gồm 155 ủy viên, Ban
Thư ký gồm 12 ủy viên. Đồng chí Nguyễn Văn Linh, Ủy viên Bộ Chính trị được bầu

làm Chủ tịch; đồng chí Nguyễn Đức Thuận, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương

Đảng được bầu làm Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký; đồng chí Nguyễn Hộ được bầu
làm Phó Chủ tịch.

- Đại hội V Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 1983 –1988: Diễn ra từ ngày 16
- 18/11/1983 tại Thủ đô Hà Nội. Đại hội để ra nhiệm vụ: Đẩy mạnh phong trào thì

đua lao động sản xuất trong công nhân, viên chức; phát động phong trào công nhân,
viên chức thi đua phục vụ nông nghiệp, đưa nông nghiệp từng bước tiến lên sản xuất
lớn xã hội chủ nghĩa; lập lại trật tự xã hội trên mặt trận lưu thông phân phối... Đại
hội đã bầu Ban Chấp hành Tổng Công đoàn Việt Nam gồm 155 ủy viên, Ban Thư

ký gồm 13 ủy viên. Đồng chí Nguyễn Đức Thuận, Ủy viên Ban Chấp hành Trung
ương Đảng được bầu làm Chủ tịch; đồng chí Phạm Thế Duyệt, Ủy viên Ban Chấp
hành Trung ương Đảng được bầu làm Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký. Đại hội V
Công đoàn Việt Nam đã nhất trí lấy ngày 28/7/1929, ngày thành lập Tổng Công hội
đó Bắc kỳ làm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam. Tháng 02/1987, đồng chí Phạm

Thế Duyệt, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng được bầu làm Chủ tịch Tổng
Công đoàn Việt Nam; đồng chí Vũ Định được bầu làm Phó Chủ tịch, đồng chí Dương
Xuân An được bầu làm Tổng Thư ký.

- Đại hội VI Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 1988– 1993: Diễn ra từ ngày 17

- 20/10/1988 tại Thủ đô Hà Nội. Mục tiêu của Đại hội là “Thực hiện đường lối đổi
mới của Đảng vì việc làm, đời sống, dân chủ và công bằng xã hội”. Đại hội quyết
định đổi tên Tổng Công đoàn Việt Nam thành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam gồm 155 ủy
viên, Ban Thư ký gồm 15 ủy viên. Đồng chí Nguyễn Văn Tư, Ủy viên Ban Chấp
hành Trung ương Đảng được bầu làm Chủ tịch; đồng chí Cù Thị Hậu, Ủy viên Ban

Chấp hành Trung ương Đảng được bầu làm Phó Chủ tịch; đồng chí Dương Xuân An

được bầu làm Phó Chủ tịch.

- Đại hội VII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 1993 – 1998: Diễn ra từ ngày

09 -12/11/1993 tại Thủ đô Hà Nội. Đại hội xác định mục tiêu là “Đổi mới tổ chức



4

và hoạt động công đoàn; góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; chăm lo và bảo vệ

lợi ích của công nhân, lao động”. Đại hội bầu Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao

động Việt Nam gồm 125 ủy viên, Đoàn Chủ tịch gồm 15 ủy viên. Đồng chí Nguyễn

Văn Tư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng được bầu làm Chủ tịch; đồng chí

Cù Thị Hậu, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng được bầu làm Phó Chủ tịch;
các đồng chí Hoàng Minh Chúc, Nguyễn An Lương, Hoàng Thị Khánh được bầu

làm Phó Chủ tịch.

- Đại hội VIII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 1998 – 2003: Diễn ra từ ngày

03- 06/11/1998 tại Thủ đô Hà Nội. Mục tiều của Đại hội là "Vì sự nghiệp công

nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Vì việc làm, đời sống và quyền dân chủ của công

nhân, viên chức và lao động. Xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn

vũng mạnh”. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

gồm 145 ủy viên, Đoàn Chủ tịch gồm 17 ủy viên. Đồng chí Cù Thị Hậu, Ủy viên

Ban Chấp hành Trung ương Đảng được bầu làm Chủ tịch; các đồng chí Nguyễn An

Lương, Đặng Ngọc Chiến, Đồ Đức Ngọ, Nguyễn Đình Thắng được bầu làm Phó
Chủ tịch.

- Đại hội IX Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2003 - 2008: Diễn ra từ ngày 10

-13/10/2003 tại Thủ đô Hà Nội. Đại hội đề ra khẩu hiệu hành động “Xây dựng giai

cấp công nhân và tổ chức Công đoàn vũng mạnh, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích

hợp pháp, chính đáng của công nhân, viên chức, lao động, góp phần tăng cường đại
đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất

nước”. Đại hội nhất trí số lượng Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

là 155 ủy viên, tại Đại hội bầu 150 ủy viên, bầu Đoàn Chủ tịch gồm 19 ủy viên. Đồng
chỉ Cù Thị Hậu, Ủy viên Ban Chấp hành  Trung ương Đảng được bầu làm Chủ tịch;

các đồng chí Đặng Ngọc Tùng, Nguyễn Hoà Bình, Nguyễn Đình Thắng, Đỗ Đức Ngọ,

Đặng Ngọc Chiến được bầu làm Phó Chủ tịch. Tháng 12/2006, đồng chí Đặng Ngọc

Tùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng được bầu làm Chủ tịch. Tháng
9/2007 các đồng chí Hoàng Ngọc Thanh, Mai Đức Chính, Nguyễn Thị Thu Hồng,

Nguyền Văn Ngàng được bầu làm Phó Chủ tịch.

- Đại hội X Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2008 – 2013: Diễn ra từ ngày 02

- 05/11/2008 tại Thủ đô Hà Nội. Đại hội đề ra mục tiêu “Tiếp tục đổi mới nội dung,

phương thức hoạt động của công đoàn các cấp; hướng về cơ sở, lấy cơ sở làm địa

bàn hoạt động chủ yếu, lấy đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động làm đối tượng

vận động; chuyển mạnh hoạt động công đoàn vào việc tổ chức thực hiện chức năng

đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pnáp, chính đáng của đoàn viên, công nhân, viên

chức, lao động; xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ; góp phần thúc
đẩy sự nghiệp phát tuiển kinh tế - xã hội của đất nước”. Đại hội nhất trí số lượng Ban

Chấp hành Tổng Liền đoàn Lao động Việt Nam là 165 ủy viên, tại Đại hội bầu 160

ủy viên. Đồng chí Đặng Ngọc Tùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng được

bầu làm Chủ tịch; các đồng chỉ Nguyễn Hỏa Bình, Hoàng Ngọc Thanh, Mai Đức

Chính, Nguyễn Thị Thu Hồng, Nguyễn Văn Ngàng được bầu làm Phó Chủ tịch.
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- Đại hội XI Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2013-2018: Diễn ra từ ngày 27-

30/7/2013, tại Thủ đô Hà Nội. Đại hội đề ra mục tiêu, phương hướng tổng quát là “Tiếp
tục đối mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn theo hướng vì đoàn viên và

người lao động, vì sự phát triển bền vũng của đất nước; tập trung hướng về cơ sở, thực

hiện tốt chức năng chăm lo đời sống, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính
đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia có hiệu quả vào công tác quản lý nhà

nước, quản lý kinh tế xã hội; nâng cao công tác tuyên truyền, vân động, giáo dục và tổ
chức thi đua yêu nước trong đoàn viên và người lao động...”. Đại hội nhất trí số lượng

ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam là 175 ủy viên, tại Đại hội

bầu 172 ủy viên, bầu Đoàn Chủ tịch gồm 27 Ủy viên. Đồng chí Đặng Ngọc Tùng, Ủy
viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng được bầu làm Chủ tịch; các đồng chí: Trần

Thanh Hải, Mai Đức Chính, Nguyễn Thị Thu Hồng, Nguyễn Văn Ngàng, Trần Văn Lý

được bầu làm Phó Chủ tịch. Ngày 14/4/2016, đồng chỉ Bùi Văn Cường, Ủy viên Ban

Chấp hành Trung ương Đảng được bầu làm Chủ tịch. Ngày 17/3/2017, đồng chí Trần
Văn Thuật được bầu làm Phó Chủ tịch.

- Đại hội XII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023

Diễn ra từ ngày 24 - 26/9/2018, tại Thủ đô Hà Nội. Đại hội đề ra mục tiêu

“Nâng cao hiệu quả đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền lợi của đoàn viên và người lao

động, vì việc làm bền vững, đời sống ngày càng cao. Tuyên truyền, giáo dục, nâng
cao giác ngộ giai cấp, bản lĩnh chính trị, tinh thần yêu nước, hiểu biết pháp luật,
trách nhiệm cao, tay nghề giỏi, góp phần xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam lớn

mạnh. Hoàn thiện mô hình tổ chức, đổi mới phương thức hoạt động, xây dựng đội

ngũ cán bộ công đoàn bản lĩnh, trí tuệ, chuyên nghiệp, tập hợp, thu hút đông đảo
người lao động vào tổ chức Công đoàn Việt Nan; xây dụng Công đoản Việt Nam

vũng mạnh. Tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dụng hệ thống chính trị trong

sạch, vũng mạnh; góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Đại hội quyết định số lượng Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt
Nam là 175 ủy viên, tại Đại hội bầu 161 ủy viên; quyết định số lượng Ủy viên Đoàn

Chủ tịch là 27 ủy viên, tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành đã bầu 22 ủy viên.

Đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng được bầu làm

Chủ tịch. Các đồng chí: Trần Thanh Hải, Trần Văn Thuật, Phan Văn Anh, Ngọ Duy
Hiểu được bầu làm Phó Chủ tịch. Ngày 28/7/2019, đồng chí Nguyễn Đình Khang,

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng được bầu làm Chủ tịch. Ngày 12/01/2022,
đồng chí Thái Thu Xương được bầu làm Phó Chủ tịch. Ngày 22/3/2023, đồng chí
Huỳnh Thanh Xuân được bầu làm Phó Chủ tịch.

- Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028

Diễn ra từ ngày 01 - 03/12/2023, tại Thủ đô Hà Nội. Đại hội đặt mục tiêu

"Nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn, tập trung thực hiện tốt chức năng, nhiệm

vụ, đáp ứng kịp thời yêu cầu của tình hình mới, trọng tâm là đại diện, bảo vệ quyền,
lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động. Hoàn thiện mô hình tổ
chức, thu hút, tập hợp đông đảo người lao động gia nhập công đoàn; xây dựng đội
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ngũ cán bộ công đoàn có trí tuệ, bản lĩnh, tâm huyết, trách nhiệm, uy tín và phương

pháp công tác tốt. Đổi mới, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao

bản lĩnh chính trị, trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, kỷ

luật lao động của đoàn viên, người lao động; xây dựng giai cấp công nhân hiện đại,

lớn mạnh, góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh

phúc. Đến cuối nhiệm kỳ, hướng đến kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Công đoàn

Việt Nam, khẳng định Công đoàn Việt Nam vũng mạnh toàn diện, là chỗ dựa tin cậy

của người lao động, là cơ sở chính trị - xã hội vũng chắc của Đảng, Nhà nước ta".

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam gồm 168 đồng

chí. Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành đã bầu 28 đồng chí tham gia Đoàn Chủ

tịch; bầu đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng

giữ chức vụ Chủ tịch và 5 đồng chí giữ chức Phó Chủ tịch, gồm đồng chí Phan Văn

Anh, đồng chí Ngọ Duy Hiều, đồng chí Thái Thu Xương, đồng chí Huỳnh Thanh Xuân,

đồng chí Nguyễn Xuân Hùng. Ngày 05/3/2026, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên

Ban Chấp hành Trung ương Đảng được bầu làm Chủ  tịch.

III. KÉT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYÉT ĐẠI HỘI XII CÔNG

ĐOÀN VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2023-2026

1. Thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi

ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; chủ động tham gia

phát triển việc làm bền vững, bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động, góp phần xây

dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ

Các cấp công đoàn đã chủ động đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao

chất lượng tham gia xây dựng chính sách, pháp luật liên quan trực tiếp đến người

lao động về hoạt động công đoàn. Công tác thông tin, tuyên truyền, tiếp xúc, đối

thoại trong quá trình xêy dựng chính sách, pháp luật được quan tâm triển khai và

phát huy hiệu quả; chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền, chuyên môn đồng

cấp tham gia xây cựng cơ chế, chính sách, quy định, nội quy, quy chế của ngành,
địa phương, cơ quan, đơn vị và đoanh nghiệp, qua đó tiếp tục khẳng định vai trò của

tổ chức Công đoàn trong đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính

đáng của đoản viên, người lao động.

Triền khai đồng bộ, đa dạng các giải pháp thực hiện dân chủ ở cơ sở, phát huy

quyền làm chủ của đoàn viên, người lao động, trọng tâm là xây dựng, hoàn thiện hệ
thống quy chế, quy định; tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, hội nghị
người lao đông; đầy mạnh đối thoại, thương lượng tập thể, góp phần xây dựng quan

hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ. Số lượng, tỷ lệ bao phủ và chất lượng thỏa

ước lao động tập thể tiếp tục được n ng lên; dã ký mới 6.038 thỏa ước lao động tập

thể, trong đo tỷ lệ thỏa ước lao động tập thể đạt loại B trở lên chiếm trên 50%; có 22

thỏa ước lạo động tập thể nhóm doamh nghiệp và 03 thỏa ước lao động tập thể ngành

được ký kết.

Mô hình Trung tâm tư vẫn và hỗ trợ người lao động từng bước được hình thành

và tiếp tực nghiên cứu, nhân rộng. Hoạt động tư vấn pháp luật, hỗ trợ pháp lý cho
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đoàn viên, người lao động, nhất là tham gia tố tụng, giải quyết các vụ án, vụ việc lao
động tại tòa án được chú trọng triển khai; đã tư vấn pháp luật cho gần 30 nghìn lượt

đoàn viên, người lao động; hỗ trợ, đại diện tham gia giải quyết hơn 500 vụ tranh chấp
lao động cá nhân. Công đoàn các cấp tích cực nắm tình hình, phối hợp tham gia giải

quyết kịp thời, hiệu quả các vụ tranh chấp lào động và ngừng việc tập thể.

Hoạt động chăm lo, bảo đảm phúc lợi, duy trì việc làm, n ng cao đời sống vật

chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động được triển khai đồng bộ, toàn diện.
Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã ban hành nghị quyết về tập

trung nguồn lực chăm lo phúc lợi cho đoàn viên, người lao động trong tình hình mới,

tạo tiền đề mở rộng và nâng cao hiệu quả các hoạt động chăm lo toàn diện, thiết thực
cho đoàn viên, người lao động. Nhiều chương trình, mô hình chăm lo lợi ích đoàn

viên, người lao động được duy trì, nhân rộng và phát huy hiệu quả: đồng thời xuất
hiện nhiều mô hình mới, tiêu biểu như “Bữa cơm công đoàn”, “Bứa cơm tất niên

công đoàn”, tạo sức lan tỏa tích cực trong đoàn viên, người lao động. Đoàn viên,

người lao động tích cực tham gia các hoạt động hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi

thiên tai, bão lũ, các hoạt động an sinh xã hội, tri ân, đền ơn đáp nghĩa. Tổng Liên

đoàn Lao động Việt Nam đã chủ động đề xuất, phối hợp tháo gờ khó khăn, vướng
mắc về cơ chế, chính sách trong xây dụng nhà ở cho công nhân lưo động; đồng thời

tích cực xúc tiến triển khai đầu tư xây dụng nhà ở xã hội cho công nhân thuê theo

quy định của Luật Nhà ở.

2. Công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động đoàn viên, người lao động và

truyền thông về tổ chức Công đoàn được chú trọng đổi mới về uội dung, hình thức

Công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách,

pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị quan trọng
của Đảng, đất nước và tổ chức Công đoản; các phong trảo thi đua yêu nước, cuộc
vận động gắn với đầy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ
Chí Minh trong đoàn viên, người lao động được quan tâm triển khai đồng bộ, hiệu
quả, góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức chấp hành pháp luật, tác phong
công nghiệp; củng cố niềm tin của đoàn viên, người lao động đối với Đảng, Nhà

nước và tổ chức Công đoàn.

Tích cực triển khai công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đáng, bảo vệ tổ chức

Công đoàn; chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thủ địch gắn với nâng

cao chất lượng công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong đoàn viên,

người lao động. Mạng lưới báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên dư luận xã

hội tiếp tục được củng cố, kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động. Nhiều mô hình

thiết thực, hiệu quả được xây dựng, nhân rộng như “Không gian văn hóa Hồ Chí
Minh”, “Tổ tự quản khu nhà trọ công nhân”, “Khu nhà trọ an toàn, văn minh"...  Công
đoàn các cấp phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an và các cơ quan chức năng đẩy
mạnh công tác tuyên truyền, phòng, chống tội phạm, ma túy, tệ nạn xã hội; chủ động
rà soát, nắm tình hình, đấu tranh ngăn chặn các âm mưu, hoạt động lôi kéo,  kích động
của các thế lực thù địch, góp phần giữ vững an ninh công nhân, trật tự an toàn xã hội.
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Công tác truyền thông về tổ chức Công đoàn tiếp tục được chú trọng thông
qua nâng cao năng lực triển khai công tác truyền thông của các cấp công đoàn và

đội ngũ cán bộ công đoàn. Nội dung, hình thức truyền thông có nhiều đổi mới, từng

bước ứng dụng công nghệ số, phát triển các sản phẩm truyền thông hiện đại trên
internet và mạng xã hội, góp phần nâng cao khả năng tiếp cận thông tin và lan tỏa

hình ảnh tổ chức Công đoàn đến đoàn viên, người lao động và toàn xã hội. Các cơ

quan báo chí, xuất bản của Công đoàn tập trung nguồn lực thúc đẩy chuyển đổi số,
ứng dụng công nghệ hiện đại, nâng cao chất lượng tin, bài, ấn phầm. Công tác phối
hợp với các cơ quan báo chí được triến khai hiệu quả, bảo đảm thông tin toàn diện,

đa dạng, chính xác, kịp thời, phản ánh sâu sát đời sống, việc làm, tâm tư, nguyện

vọng của đoàn viên, người lao động và hoạt động công đoàn.

Các cấp công đoàn chủ động bố trí nguồn lực, đồng thời phối hợp với cấp ủy,
chính quyền, chuyên môn đồng cấp và người sử dụng lao động tổ chức nhiều hoạt
động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, vui chơi, giải trí gắn với tuyên truyền chính

trị tư tưởng, chính sách, pháp luật, thu hút đông đảo đoàn viên, người lao động tham

gia. Hệ thống cung văn hóa lao động, nhà văn hóa, thiết chế văn hóa, thể thao công

đoàn tiếp tục được sắp xếp, củng cố, từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động, đáp ứng
nhu cầu sinh hoạt văn hóa, tinh thần, rèn luyện thể chất của đoàn viên, người lao động.

3. Cáe phong trào thi đua yêu nước tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ, khơi dậy
khát vọng cống hiển, thúc đẩy tiềm năng sáng tạo của đoàn viên, người lao động

Phong trào thỉ đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động tiếp tục
được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triền khai đồng bộ, sâu rộng, thu hút đông đảo đoàn

viên, người lao động hưởng ứng tham gia. Qua các phong trào thi đua đã có hơn

383.837 sáng kiến được công nhận và ứng dụng hiệu quả trong thực tiễn, với tổng
giá trị làm lọi trên 40 nghìn tỷ đồng, trở thành động lực quan trọng góp phần hoàn

thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và nhiệm vụ chính trị của từng ngành,

địa phương, cơ quan, dơn vị, doanh nghiệp.

Các phong trào thi đua “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”, “Giỏi việc nước,

đảm việc nhả”, “Văn hóa, thể thaơ”, "Xanh - Sạch - Đẹp, Bảo đảm an toàn vệ sinh

lao động” tiếp tục được điều chính, cụ thể hóa và triển khai sâu rộng trong các cấp

công đoàn. Phong trào thỉ đua "Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động của tổ
chức Công đoàn tiếp tục lan tỏa, tạo động lực thúc đẩy, khích lệ đội ngũ cán bộ
công đoàn đề xuất các sáng kiến, ý tưởng sáng tạo, giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt
động công đoàn.

Các cấp công đoàn vận động đoàn viên, người lao động hưởng ứng tích cực,

tham gia có hiệu quả các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động đặc

biệt là phong trào “Đầy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành

tiết kiệm, chống lãng phí” và “Cả nước thi đua đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số”,
qua đó khắng định vai trò của tổ chức Công đoàn trong việc tham gia thực hiện các

nhiệm vụ trọng tâm, dộit phá của đất nước.
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Công tác phát hiện, tuyên truyền, biều dương, tôn vịnh và nhân rộng các điển
hình tiên tiến được quan tâm thực hiện. Nhiều mô hình bay, cách làm sáng tạo, sáng
kiến cải tiến kỹ thuật từ cơ sở được kịp thời biểu dương, nhân rộng, tạo sức lan tỏa
tích cực trong đoàn viên, người lao động. Tiêu chuần, điều kiện, quy trình, thủ tục
khen thưởng tiếp tục được rà soát, cập nhật, hoàn thiện, bảo đảm phủ hợp với thực
tiễn hoạt động của từng cấp công đoàn. Tỷ lệ khen thường đối với công nhân lao
động trực tiếp, người không giữ chức vụ lãnh đạo dạt trên 35%, vượt chỉ tiêu đề ra,
thể hiện rõ định hướng hướng mạnh về cơ sở, lấy đoàn viên, người lao động làm
trung tâm trong công tác thi đua, khen thưởng

4. Công tác xây dựng tổ chức Công đoàn vứng mạnh, tập hợp đông đảo
người lao động gia nhập Công đoàn Việt Nam được tập trung thực hiện, quyết
liệt triễn khai sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống côug đoàn

Công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở được các cấp công
đoàn xác định là nhiệm vụ quan trọng được quan tâm đặc biệt, tập trung nguồn lực
thực hiện với nhiều cơ chế, giải pháp và cách làm đột phá. Mặc dù gặp nhiều khó
khăn song với sự nỗ lực của các cấp công đoàn, cả nước phát triển mới được trên
2,2 triệu đoàn viên, với trên 15.000 công đoàn cơ sở/nghiệp đoàn cơ sở mới.

Công tác xây dựng công đoàn cơ sở vũng mạnh được quan tâm, dần đi vào thực
chất, tập trung vào các hoạt động trọng tâm, cốt lối, thiết thực, thu hút được sự tham
gia của đông đảo đoàn viên, người lao động. Hoạt động của ban chấp hành, ủy ban
kiểm tra, tổ công đoàn trong các loại hình doanh nghiệp từng bước đi vào nề nếp, góp
phần nâng cao chất lượng hoạt động công đoản tại cơ sở.

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương và Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc,
các đoàn thể Trung ương, các cấp công đoàn tập trung triển khai các nội dung về sắp
xếp tinh gọn tổ chức bộ máy cơ quan công đoàn phù hợp với mô hình chính quyền
địa phương 2 cấp và phương án sắp xếp lại địa giới hành chính. Cấp Trung ương cơ
cấu lại thành 02 ban trực tiếp tham mưu (Ban Công tác Công đoàn và Ban Quan hệ
Lao động). Cấp tỉnh: các ban chuyên môn được sắp xếp giảm còn 49 ban. Công đoàn
ngành Trung ương, công đoàn tập đoàn kinh tế, tổng công ty trực thuộc Tổng Liên
đoàn: giảm còn 17 đơn vị (trước là 19). Đã kết thúc hoạt động toàn bộ công đoàn cấp
huyện, công đoàn khu công nghiệp, công đoàn ngành địa phương; thành lập 705 công
đoàn xã, phường, đặc khu; sắp xếp giảm từ 12 đơn vị sự nghiệp trực thuộc còn 07 đơn
vị, 19 cơ sở giáo dục nghề nghiệp hiện còn 9 cơ sở.

Công tác cán bộ công đoàn được chú trọng, nhất là đội ngũ cán bộ công đoản
chuyên trách và chủ tịch công đoàn cơ sở, đảm bảo sự lãnh đạo của Đáng, đúng
nguyên tắc, quy định. Việc cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công đoàn gắn với tinh giản biên

chế được tập trung triển khai thực hiện thống nhất, đồng bộ cùng với quá trình thực
hiện sắp xếp hệ thống tổ chức bộ máy. Công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ
công đoàn các cấp tiếp tục được quan tâm, từng bước đáp ứng yêu cầu trong bối cảnh
quan hệ lao động ngày càng phức tạp, đa dạng, góp phần nâng cao kỹ năng, nghiệp
vụ cho đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp nhất là đội ngũ chủ tịch công đoàn cơ sở.
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5. Công đoàn tích cực tham gia xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn
mạnh; xây dựng Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh

Các cấp công đoàn tích cực tham mưu cấp ủy, chủ động triển khai các giải

pháp về xây dụng giai cấp công nhân, nâng cao nhận thức chính trị, giác ngộ giai
cấp, thúc đầy việc chăm lo lợi ích, cải thiện đời sống, điều kiện làm việc, giải quyết
các vấn đề bức xúc, cấp bách của công nhân, đảm bảo hài hoà lợi ích giữa người lao

động và người sử dụng lao động. Đã tham mưu báo cáo Đề án, đề xuất Ban Bí thư

ban hành  Chỉ thị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tuyên truyền,

giáo dục chính trị, tư tưởng, pháp luật cho công nhân trong tình hình mới".

Công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động học tập nâng cao

trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động, góp phần

giúp công nhân làm chủ công nghệ mới, thích ứng với những thay đổi về công nghệ
sản xuất và việc làm trong trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ tư gắn với

triển khai Chương trình “Đầy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong công nhân

lao động tại các doanh nghiệp đến năm 2030" theo Quyết định số 1268/QĐ-TLĐ

ngày 19/10/2022 của Thủ tướng Chính phủ. Có 6.234 công đoàn cơ sở thương lượng

thành công với người sử dụng lao động bố trí nguồn kinh phí hỗ trợ CNLĐ học tập,

nâng cao tay nghê.

Théng Công nhân tiếp tục được đổi mới cả về nội dung hoạt động và hình

thức tổ chức, hướng về cơ sở, chăm lo thiết thực, tôn vinh và khẳng định vai trò tiên

phong, sáng tạo của giai cấp công nhần, tạo sự quan tâm của toàn xã hội trong chăm

lo xây dụng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh.

Các cấp công đoàn tích cực phát hiện, bồi dưỡng cán bộ, đoàn viên ưu tú, có

triển vọng giới thiệu cho Đảng xem xết kết nạp, thúc đẩy công tác phát triển đảng

viên và tổ chức đảng tại các doanh nghiệp. Đã giới thiệu hơn 200 nghìn đoàn viên
ưu tú cho Đảng xem xết, bồi dưỡng, có gần 100 nghìn đoàn viên được kết nạp vào

Đảng Cộng sản Việt Nam.

Công đoàn tích cực tham m nu với cấp uỷ đảng cùng cấp chuẩn bị, lựa chọn,

giới thiệu cán bộ công đoàn tham gia cấp ủy và cơ quan dân cử các cấp; tổ chức đợt
sinh hoạt chính trị sâu rộng, tuyên truyền, phổ biến, lấy ý kiến của công nhân, viên

chức, lao động tham gia đóng góp ý kiến xây dựng văn kiện đại hội đảng các cấp,
văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng với hơn 625 nghìn lượt ý

kiến góp ý trực tiếp thơng qua các hội nghị, hội thảo, tọa đàm khoa học và hơn 12

nghìn lượt ý kiến góp ý thông qua ứng dụng VneID.

Tích cực, chủ động tham gia giám sát, phản biện xã hội; tham gia góp ý xây

dựng Đảng, chính quyền theo Quyết định số 217-QD/TW, Quyết định số 218-
QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị, đồng thời thực hiện tốt vai trò “tham

gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội", tham gia cùng hệ thống chính trị đấu
tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; tham gia xây dựng, chinh đốn và

bảo vệ Đảng; đầy mạnh hiệp thương, thống nhất, phối hợp hành động trong khối
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Mặt trận, qua đó phát huy mạnh mẽ, khẳng định rõ nét vai trở nòng cốt của tổ chức
Công đoàn trong thúc đẩy liên minh giai cấp công nhân - nông dân - đội ngũ trí thức.

6. Công tác nữ công tiếp tục đổi mới, góp phần thúc đẩy thực hiện bình đẳng
giới, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh trong đoàn viên, người

lao động; công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế được đẩy mạnh, vị thế của Công
đoàn Việt Nam được nâng cao, góp phần vào thành công chung của đối ngoại nhân

dân; công tác tài chính tiếp tục được đổi mới, góp phần xây dụng nguồn lực phục vụ
hiệu quả nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn; công tác kiểm tra, giám sát được tăng

cường, tiếp tục nâng cao hiệu lục, hiệu quá, phương thức hoạt động công đoàn tiếp
tục được đổi mới, góp phần xây dụng tổ chức Công đoàn vũng mạnh.

Đánh giá chung: Giai đoan 2023 - 2026, trong bối cành có nhiều khó khăn,

song với sự nỗ lực của các cấp công doàn, hoạt động công đoàn tiếp tục có bước
chuyển quan trọng, nhiều nội dung mới được triển khai, đạt kết quả. Trong tổng số
10 nhóm chỉ tiêu, có 8 nhóm chỉ tiêu đạt và vượt.

Đạt được kết quả trên là do nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng,
phối hợp của Nhà nước, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc các cấp, các tổ chức chính trị
- xã hội, người sử dụng lao động; sự chủ động, nỗ lực, đối mới, sáng tạo của đội ngũ

cản bộ công đoàn, sự đồng thuận,  ủng hộ, tham gia hướng ứng củn đội ngũ đoàn viên,
người lao động cả nước cùng sự quan tâm, ủng hộ của các tầng lớp nhân dân.

IV. DỰ KIẾN MỤC TIÊU, CÁC KHÂU ĐỘT PHÁ, CHƯƠNG TRÌNH,
ĐỀ ÁN, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRONG NHIỆM KỲ 2026- 2031

1. Phương châm của Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031

“Đoàn kết  - Dân chủ - Kỳ cương - Đổi mới – Phát triển"

2. Mục tiêu: Tập trung phát triển đoàn viên, hoàn thiện mô hình tổ chức, nâng

cao hiệu quả hoạt động; đầu tư nguồn lực, đổi mới cách làm trong thực hiện nhiệm vụ

đại diện, chăm lọ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người
lao động; thúc đẩy thực hiện dân chủ tại nơi làm việc; đầy mạnh tuyên truyền, vận động
người lao động đổi mới sáng tạo, tiên phong ứng dụng khoa học - công nghệ, xầy dựng

lực lượng sản xuất mới, nâng cao năng suất lao động, góp phần xây dựng đất nước hòa

bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

3. Khâu đột phá

- Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn, nhất là cán bộ chuyền trách

và chủ tịch công đoàn cơ sở.

- Ứng dụng mạnh mẽ khoa học – công nghệ, chuyển đối số trong hoạt động
công đoàn và thúc đẩy sản xuất kinh doanh.

4. Chương trình

- Phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, tham gia xây dựng Đảng tại
doanh nghiệp.
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- Đổi mới công tác tài chính công đoàn và nâng cao phúc lợi đoàn viên.

- Công đoàn đồng hành với Chính phủ nâng cao năng suất lao động, thực hiện

mục tiêu tăng trưởng hai con số.

5. Đề án

- Nâng cao hiệu quả công tác đối thoại, thương lượng tập thể và xây dựng
quan hệ lao động giai đoạn 2026 -2031.

Công đoàn tham gia phát triển lực lượng sản xuất mới, thúc đẩy việc làm có

thu nhập ổn định cho người lao động.

- Chuyển đổi số trong hoạt động công đoàn.

- Xây dựng mô hình tổ chức Công đoàn mở, linh hoạt, năng động.

6. Nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm

- Nâng cao hiệu quả hoạt động đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp

pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.

Phát huy vai trò của công đoàn các cấp tham gia quân lý Nhà nước, quản lý
kinh tế - xã hội; tham gia kiểm tra, thanh tra, giám sát.

- Tuyên truyền, giáo dục, vận động đoàn viên, người lao động học tập nâng cao

trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, chấp hành pháp luật, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

- Xây dụng tổ chức Công đoàn vũng mạnh, tham gia xây dựng Đảng và hệ thống
chính trị, mở rộng hợp tác quốc tế về công đoàn.

- Đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo tại các cấp
công đoàn.

***

Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam đánh dấu bước phát triển mới của tổ chức

Công đoàn trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Phát huy truyền thống vẻ vang
của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam, cán bộ công đoàn, đoàn viên,

người lao động cả nước đoàn kết,  nêu cao tinh thần đổi mới, sáng tạo, ý chí tự lực, tự

cường, quyết tâm vượt mọi khó khăn, thử thách, tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị

quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV, thiết thực hướng tới kỷ niệm 100

năm thành lập Công đoàn Việt Nam, 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam,

100 năm thành lập Nước, phấn đấu đến giữa thế kỳ XXI, nước ta trở thành nước phát

triển, thu nhập cao, vì một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh,

phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vũng bước đi lên chủ nghĩa xã hội./.

BAN TUYÊN GIÁO VÀ DÂN VẬN TRUNG ƯƠNG

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM




